
Phiếu điều tra (dành cho người học) 

Ngày………tháng………năm 

Họ và tên （Cách đọc bằng Katakana）……………….…………………… 

Họ và Tên (Alphabet)……………………………………… 

Ngày sinh  

Nơi sinh/ quốc tịch  

Giới tính Nam  ・  Nữ 

Tiếng mẹ đẻ       

Trường Tên trường đang học: 

Sinh viên năm thứ mấy: 

 

 

Bậc học cao nhất ở VN 1. Cấp ba 

2. Trường dậy nghề 

3. Đại học 

4. Cao đẳng 

5. Cơ sở đào tạo khác 

Quá trình học tiếng Nhật tại  

Việt Nam 

1. Cấp 2…………năm………….tháng 

2. Cấp 3………….năm ………….tháng 

3. Cơ sở đào tạo ngoại ngữ……………năm……….tháng 

4. Các cơ sở đào tạo khác…………..năm…………….tháng 

Quá trình học tại Nhật Bản 1. Trường tiếng Nhật…………….năm………….tháng 

2. Khóa cho LHS tại các trường ĐH:………năm…………..tháng 

3. Các cơ sở ĐT khác…………..năm…………..tháng 

Quá trình ở Nhật Vui lòng cho biết tổng thời gian ở Nhật, tên cơ quan hoặc tên trường 

học tại Nhật Bản: 

Tổng thời gian ở Nhật Bản:………………năm…………..tháng 

Tên cơ quan hoặc tên trường: 

Từ tháng.…/năm….…đến tháng.…/năm…

［               ］ 

Từ tháng.…/năm….…đến tháng.…/năm…

［               ］ 



Từ tháng.…/năm….…đến tháng.…/năm…

［               ］ 

 

Trình độ tiếng Nhật 

Năng lực tiếng Nhật （ N….  ）・Thi năm………..,Điểm……… 

J-CAT: Thi năm……………………Điểm………………… 

Chứng chỉ khác (nếu có)                          

Trình độ ngoại ngữ 

(ngoài tiếng Nhật) 

 

 

Từ trước đến nay, bạn đã 

từng tham dự giờ học môn 

đọc hiểu chưa? Nếu có thể 

hãy tatr cụ thể giờ học đó 

như thế nào, và học ở đâu. 

 

 

 

Nội dung khác/ ghi chú  

 

 


